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                     __________________ 
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                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       _________________________________________________ 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH PHÚ THỌ  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B     n               n; 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông     ễn   ắc Lon  và b  L  V ệt Hà. 

- Thư ký phiên toà: B  Ho n        ú  M n  –   ư ký  òa án n ân 

dân    ện T, tỉn    ú   ọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên tòa: Ông 

B   X ân V ệt -   ể  sát v  n. 

Ngày 05 t án  5 nă  2022, tạ  trụ sở  òa án n ân dân    ện T, tỉn    ú 

  ọ xét xử sơ t ẩ  côn  k a  vụ án  ìn  sự sơ t ẩ  t ụ lý số: 10/2022/TLST-

HS ngày 22/3/2022 t  o     t   n   ưa vụ án ra xét xử số: 10/2022/ ĐXXS  - 

HS ngày 22 tháng 4 nă  2022  ố  vớ  b  cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thị T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ;   

Sinh ngày 20 t án  8 nă  1984; 

Sinh trú quán: Khu 2, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; 

Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Văn  óa: 

02/12; Nghề nghiệp: Lao  ộng tự do; Bố  ẻ: Nguyễn Văn   ( ã c  t); Mẹ  ẻ: 

Nguyễn Th  H, s n  nă  1956; Chồng: Lươn  Văn   ( ã c  t); Con: có 02 con 

(lớn 18 tuổi, nhỏ 13 tuổi); Tiền án, Tiền sự: Không; 

B  cáo không b  tạm giữ, tạm giam. Hiện  an  b  áp dụng biện pháp cấm 

   k ỏ  nơ  cư trú tại xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt). 

- Người bị hại: Ch  Nguyễn Th  H, s n  nă  1980. (Có mặt). 

 ơ  Đ H   :   ôn  , xã M,    ện A, TP Hải Phòng. 

Đ a chỉ nơ  l   v ệc: Khu 17, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ.                                     

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Ch  Nguyễn Th  H, s n  nă  1983. (Vắng mặt). 

Đ a chỉ: Khu 17, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ.  

- Người làm chứng:  
1. Anh Phạ  Văn L, s n  nă  1971. (Vắng mặt). 

Đ a chỉ: Khu 6, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.  

2. Ch  Nguyễn Hoàn Ý  , s n  nă  1991. (Vắng mặt). 

 ơ  Đ H   : Ấp 5, xã V, huyện L, tỉnh Hậu Giang. 

Đ a chỉ nơ  l   v ệc: Khu 17, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các t   l ệ  có tron   ồ sơ vụ án v  d ễn b  n tạ  p   n tòa, nộ  d n  

vụ án  ược tó  tắt n ư sa : 

Do mâu thuẫn từ trước về v ệc từ k oản  c ố  nă  2020 c       ễn     

H va  nợ của     ễn       số t ền 5.000.000 ồn  ( ă  tr ệ   ồn ) v   ã 

n  ề  lần T  ò  nợ n ưn  c   H vẫn k ôn  trả n n n    05/10/2021, k   b  t c   

H  an  l   v ệc tạ  q án C  p   -  araok  Hưn  H  n ở k   17, xã V,    ện T, 

nên T   n  ể  ặp c   H  ò  nợ.   oản  17   ờ c n  n   , T  ặp c   H trong 

q án tạ  b n  ốn  nước t ứ ba từ b n p ả  n ìn từ n o   v o, T  ỏ  v      cầ  

c   H trả t ền  ã va  nợ n ưn  c   H k ôn  trả dẫn   n cã  c ử  v   án  n au, T 

xông vào túm tóc c   H, c   H cũn  tú  tóc T,  a  n ườ    ì  ầ  n a  x ốn  

nền q án.   ấ  vậ , an    ạ  Văn L, s n  nă  1971, nơ  cư trú: k   6, xã T, 

   ện T, l  n ân v  n của q án   n can n ăn t ì T và c   H buông nhau ra 

n ưn  vẫn t  p tục cã  c ử  n a , k   cả  a       n v  trí b n  ốn  nước p ía 

n o   t ì  a  b n t  p tục xôn  v o n a , c   H túm tóc T   ì x ốn   ất t ì T 

v n  ta  bá  v o t  n  b n  ốn  nước v  cầ  c   c  ạt t n t  ốc lá bằn  t ủ  

t n   ìn  trụ tròn  ườn  kín  11c , cao 03 c   ể tr n  ặt b n rồ  v n  l n 

 án  trún   ột cá  v o v n   ỉn   ầ  b n trá  c   H l   c   c  ạt t n t  ốc lá 

rơ  x ốn  nền q án,  ản  vỡ văn  cứa trún   ặt sa  cẳn  ta  b n trá  c   H gây 

t ươn  tíc .   ấ  vậ , an    ạ  Văn L v  c       ễn Ho n Ý  , s n  nă  

1991, cư trú tạ : Ấp 5, xã V,    ện L, tỉn  Hậ  G an  l  n ân v  n của q án   n 

can n ăn t ì  a  n ườ  b ôn  n a  ra, T    về còn c   H  ược  ọ  n ườ   ưa    

  n  r n  tâ    t     ện T   ề  tr  t ươn  tíc  từ n    05/10   n n    

12/10/2021 t ì ra v ện. 

Sau khi nhận  ược tin báo của Công an xã V, Cơ q an Cản  sát   ều tra 

Công an huyện T  ã t  n   n  xác   nh hiện trường, thu giữ vật chứng của vụ án 

là chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh (b  vỡ thành 04 mảnh) v   ã trưn  cầ  

 r n  tâ  p áp   tỉn    ú   ọ   á    n  t ươn  tíc  xác   n  tỷ lệ tổn  ạ  

p ần tră  sức k ỏ  của c       ễn     H.  ạ  bản k t l ận   á    n  p áp   về 

t ươn  tíc  số 254/TCT/2021 ngày 29/12/2021 của  r n  tâ  p áp   tỉn    ú 

  ọ k t l ận: 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của chị Nguyễn Thị H là: 03% (Ba 

phần trăm). Cơ chế hình thành thương tích: Vết sẹo đỉnh đầu bên trái: Do tác 

động của vật cứng gây nên; Vết sẹo mặt sau cẳng tay bên trái: Do tác động của 

vật cứng có cạnh sắc gây nên. 

Sa  k    ược thông báo k t luận   á    nh trên, ch  H  ồng ý với bản k t 

luận   á    n  t ươn  tíc  v  có  ơn yêu cầ   ề ngh  khởi tố xử lý  ối với 

    ễn       về hành vi cố ý t ươn  tíc . Căn cứ k t quả   á    nh và  ơn yêu 

cầ   ề ngh  khởi tố của b  hạ , Cơ q an Cản  sát   ều tra Công an huyện T  ã ra 

Quy t   nh khởi tố vụ án, khởi tố b  can  ối với     ễn       về tộ  “Cố ý gây 

t ươn  tíc ”. 

Tạ  Cơ q an   ều tra,     ễn        ã k a  n ận T bộ hành vi phạm tội 

của  ìn  n ư  ã n   tr n. Lời khai của T phù hợp với lời khai b  hạ , n ười liên 

quan, nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 
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Về trách nhiệm dân sự: C   H   ao nộp c ứn  từ c   p í v ện p í, tổn  số 

t ền 2.541.800 ồn  (Ha  tr ệ  nă  tră  bốn  ốt n  ìn tá  tră   ồn ). C   H 

    cầ  b  can T p ả  bồ  t ườn  số t ền t  ốc   n v  sức k ỏ  l  

50.000.000 ồn  ( ă   ươ  tr ệ   ồn ) n ưn  T k ôn   ồn  ý, n n c ưa   ả  

q   t  ược. 

Đối với vật chứng của vụ án là chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủ  t n  ( ã b  

vỡ thành 04 mảnh).   á trìn    ề  tra xác   nh là tài sản hợp pháp của ch  

Nguyễn Th  H, s n  nă  1983 (l  c ủ quán Cà phê-  araok  Hưn  H  n) n ưn  

do giá tr  không lớn nên ch  Hi n không yêu cầu     ễn       phải bồ  t ường 

giá tr  của chi c gạt tàn thuốc lá trên. 

Tại bản cáo trạng số: 10/CT-VKSTN n    21 t án  3 nă  2022 V ện 

kiểm sát nhân dân huyện T  ã tr   tố b  cáo     ễn       về tội “Cố ý gây 

thương tích” t  o q     nh tạ    ểm a, khoản 1, Đ ều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tạ  p   n tòa  ô  na   ại diện Viện kiểm sát giữ n    n q an   ểm truy 

tố b  cáo n ư bản cáo trạn   ã n   v   ề ngh  Hộ   ồng xét xử: 

Về tội danh: Tuyên bố b  cáo     ễn       phạm tội: “Cố ý gây thương 

tích”. 

Áp dụn    ểm a, khoản 1, Đ ều 134;   ểm h, i, s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 

51; Đ ề  36 Bộ l ật Hìn  sự  ề n    xử p ạt  ố  vớ  Nguyễn Th  T: từ 12 t án  

  n 15 t án  Cả  tạo k ôn    a    ữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ 

ngày UBND xã T, huyện T nhận  ược Quy t   nh thi hành án và bản sao bản án. 

Giao b  cáo cho UBND xã T, huyện T  ể giám sát giáo dục. G a  ìn  b  cáo có 

trách nhiệm phối hợp với UBND xã T, huyện T trong việc giám sát giáo dục b  

cáo.   ườ  b  k t án cả  tạo k ôn    a    ữ p ả  t ực   ện n ữn  n  ĩa vụ q   

  n  tạ  L ật       n  án  ìn  sự. 

Đề n    k ấ  trừ  ột p ần t   n ập của b  cáo tron  t ờ    an cải tạo 

không giam giữ từ 05%   n 10% t   n ập 3.000.000 ồn    n  t án  bằn  

150.000 ồn    n 300.000 ồn    n  t án   ể s n  q ỹ n   nước.  rườn   ợp 

b  cáo k ôn  có v ệc l    oặc b   ất v ệc l   tron  t ờ    an c ấp   n   ìn  

p ạt n   t ì t ực   ện  ột số côn  v ệc lao  ộn  p ục vụ cộn   ồn  tron  t ời 

  an cả  tạo k ôn    a    ữ, t ờ    an lao  ộn  p ục vụ cộn   ồn  k ôn  q á 

04   ờ tron   ột n    v  k ôn  q á 05 n    tron   ột t ần. 

- Hình phạt bổ sung: k ôn  áp dụn  p ạt bổ s n   ố  vớ  b  cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụn    ểm a, khoản 1, Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; 

  ểm a, c khoản 2, Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: T ch thu và tiêu hủy: 04 

mảnh vỡ của chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủ  t n  (có  ặc   ể  n ư b  n bản thu 

giữ). 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Đ ề  48 Bộ luật Hình sự;   oản 1-Đ ề  

584, Khoản 1-Đ ề  585, Đ ề  590 v  Đ ề  357 Bộ l ật Dân sự: Buộc b  cáo 

Nguyễn Th  T phải bồ  t ường c o c       ễn     H số tiền gồm: Tiền theo các 

 óa  ơn ch  H cung cấp là 2.541.800 ồn  (Ha  tr ệ  nă  tră  bốn  ốt n  ìn 

tá  tră   ồn ), tiền mất thu nhập của ch  H tron  07 n      ều tr  là 

1.050.000 ồng và bồ  t ường về tổn thất tinh thần từ 01   n 02 lần mức lươn  

cơ sở (do     nước q     nh hiện na  l  1.490.000 ồng) bằn  1.490.000 ồng 

  n 2.980.000 ồng. 
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Về án phí: Áp dụn  k oản 2, Đ ề  135 v  k oản 2, Đ ề  136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ p í nă  2015;   ể  a, c k oản 1, Đ ề  23 

     q   t 326 n    30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ   ốc  ộ  q     n  về 

 ức t  ,   ễn   ả , t   nộp, q ản lý v  sử dụn  án p í, lệ p í  òa án: B  cáo 

p ả  c    200.000 ồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩ  v  án phí dân sự sơ t ẩm trong vụ 

án hình sự. 

Tại phiên tòa b  cáo nói lời sau cùng: B  cáo  ề ngh  Hộ   ồng xét xử cho 

b  cáo  ược  ưởng mức án thấp nhất. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®ược thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø 

vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c 
chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn cña bÞ c¸o vµ người tham gia tè tông kh¸c. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nộ  d n  vụ án, căn cứ v o các t   l ệ  tron   ồ sơ vụ án  ã  ược 

tran  tụn  tạ  p   n tòa, Hộ   ồn  xét xử n ận   n  n ư sa :  

[1]. Về   n  v , q   t   n  tố tụn  của Cơ q an   ề  tra Côn  an    ện T, 

Đ ề  tra v  n, V ện k ể  sát n ân dân    ện  T,   ể  sát v  n tron  q á trìn  

  ề  tra, tr   tố  ã t ực   ện  ún  về t ẩ  q  ền, trìn  tự, t ủ tục q     n  của 

Bộ l ật  ố tụn   ìn  sự.   á trìn    ề  tra v  tạ  p   n tòa, b  cáo v  n ườ  t a  

  a tố tụn  k ác k ôn  có ý k  n  oặc k     nạ  về   n  v , q   t   n  của Cơ 

q an t  n   n  tố tụn , n ườ  t  n   n  tố tụn . Do  ó, các   n  v , q   t   n  tố 

tụn  của Cơ q an t  n   n  tố tụn , n ườ  t  n   n  tố tụn   ã t ực   ện  ề  

 ún  q     n  v   ợp p áp. 

[2]. Về n ữn  c ứn  cứ xác   n  b  cáo có tộ :  

 ạ  p   n tòa  ô  na  b  cáo Nguyễn Th  T khai nhận T bộ hành vi p ạ  

tộ  của  ìn  n ư nộ  d n  cáo trạn   ã n  , cáo trạn  tr   tố l   ún  n ườ , 

 ún  tộ , k ôn  oan sa . Xét lờ  n ận tộ  của b  cáo tạ  p   n tòa  ô  na   o n 

T p    ợp vớ  lờ  k a  tạ  cơ q an   ề  tra, lờ  k a  của n ườ  b   ạ , lờ  k a  

của n ườ  l   c ứn , vật c ứn  vụ án p    ợp vớ  các t   l ệ  k ác có tron   ồ 

sơ  ược t ẩ  tra x   xét tạ  p   n tòa  ô  na , n ư vậ  có  ủ căn cứ k t l ận: 

Khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 05/10/2021 tại quán Cà phê–  araok  Hưn  H  n 

ở khu 17, xã V, huyện T, Nguyễn Th  T  ã có   n  v  d n  c   c gạt tàn thuốc 

lá bằng thủ  t n   án  v o v n   ỉn   ầu bên trái của ch  Nguyễn Th  H, làm 

rơ   ạt t n x ốn  nền q án v   ản  vỡ văn  cứa  ứt  ặt sa  cẳn  ta  trá  của 

c   H, làm ch  H b  tổn hại 03% (Ba p ần tră ) sức khỏe.  

Hành vi của b  cáo Nguyễn Th  T phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo 

q     nh tạ    ểm a, khoản 1, Đ ều 134 Bộ luật hình sự. 

Điểm a Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định:  

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a, Dùng hung khí nguy hiểm...” 

[3]. Xét tín  c ất vụ án,   n  v  p ạ  tộ  của b  cáo: C ỉ vì  â  t  ẫn cá 

n ân b  cáo  ã dùng chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủ  t n   án  v o v n   ầu ch  
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Nguyễn Th  H, l   rơ   ạt t n x ốn  nền q án v   ản  vỡ văn  cứa  ứt  ặt 

sa  cẳn  ta  trá  của c   H, làm ch  H b  tổn hại 03% (Ba p ần tră ) sức khỏe. 

Mặc dù tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ch  Nguyễn Th  H không lớn (03%) n ưn  

hành vi dùng chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh (là hung khí nguy hiể )  án  

 â  t ươn  tíc  c o ch  H là nguy hiểm cho xã hộ ,  ã xâ  p ạ    n sức khỏe 

của n ườ  k ác  ược pháp luật bảo vệ. Vì vậ  cần p ả  xử p ạt b  cáo  ột  ức 

 ìn  p ạt t íc   án  vớ    n  v  của b  cáo t ì  ớ  có tác dụn    áo dục r  n  

v  p òn  n ừa c  n . 

    n   n, k   q   t   n   ìn  p ạt cần x   xét   n n ân t ân, tìn  t  t 

tăn  nặn  trác  n  ệ   ìn  sự  ố  vớ  b  cáo n ư sa : B  cáo c ưa có t ền án, 

t ền sự n n k ôn  p ả  c    tìn  t  t tăn  nặn  trác  n  ệ   ìn  sự n o. B  cáo 

 ược  ưởng các tình ti t giảm nhẹ q     nh tạ  q     nh tạ    ểm  h, i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự  ó l  “Phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; Phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Người phạm tội thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải”. Bố  ẻ b  cáo  ược Chủ t ch nước tặng Huy c ươn  

Chi n sĩ vẻ vang hạng nhì nên b  cáo  ược  ưởng thêm tình ti t giảm nhẹ quy 

  nh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. B  cáo có nơ  cư trú r  r n . Do  ó, 

k   q   t   n   ìn  p ạt không nhất thi t phải cách ly b  cáo ra khỏ   ời sống xã 

hộ      ể b  cáo cải tạo tạ    a  ìn  v  xã  ội thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. Xét t ấ  có t ể áp dụn   ìn  p ạt cả  tạo k ôn    a    ữ t  o Đ ề  36 Bộ 

l ật Hìn  sự cũn   ủ  ể   áo dục b  cáo trở t  n  côn  dân có íc  c o   a  ìn  

v  xã  ộ . 

Khấu trừ một phần thu nhập của b  cáo trong thời gian cải tạo không giam 

giữ là 05% thu nhập   n  t án  l  3.000.000 ồng bằn  150.000 ồng (Một tră  

nă   ươ  n  ìn  ồn )   n  t án   ể sung quỹ n   nước.  rường hợp b  cáo 

không có việc làm hoặc b  mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này 

thì phải thực hiện một số công việc lao  ộng phục vụ cộn   ồng trong thời gian 

cải tạo không giam giữ, thờ    an lao  ộng phục vụ cộn   ồng không quá 04 giờ 

trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần là phù hợp. 

Về hình phạt bổ sung:   a xác   n  tạ  cơ q an   ề  tra v  t ẩ  vấn 

công kha  tạ  p   n tòa b  cáo k ôn  có t   sản r  n  v  t   n ập t ấp  ã b  k ấ  

trừ t   n ập n n k ôn  áp dụn  p ạt bổ s n   ố  vớ  b  cáo l  p    ợp. 

[4]. Về bồ  t ườn  dân sự:   á trìn    ề  tra v  tạ  p   n tòa  ô  na  ch  

Nguyễn Th  H yêu cầu b  cáo phải bồ  t ườn  t ươn  tíc  c o ch  với số tiền là 

50.000.000 ồng, xét thấy việc yêu cầu bồ  t ường n ư vậy là quá cao và không 

có căn cứ n n k ôn   ược chấp nhận. Tại phiên tòa hôm nay ch  Nguyễn Th  H 

yêu cầu giải quy t t  o q     nh của pháp luật. Vì vậy cần xem xét mức bồi 

t ường phù hợp với hành vi của b  cáo, cần buộc b  cáo Nguyễn Th  T phải bồi 

t ường c o c       ễn     H số tiền t  o các  óa  ơn c   p í v ện phí là 

2.541.800 ồn  (Ha  tr ệ  nă  tră  bốn  ốt n  ìn tá  tră   ồn ), tiền mất thu 

nhập của ch  H tron  07 n      ều tr  tại viện l  1.050.000 ồng, tiền bồ  t ường 

về tổn thất tinh thần bằng 01 lần mức lươn  cơ sở do     nước q     nh hiện 

na  l  1.490.000 ồng là phù hợp. 

[5]. Về xử lý vật c ứn : 
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Đố  vớ  04 mảnh vỡ của chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủ  t n  (có  ặc 

  ể  n ư b  n bản giao nhận vật chứng ngày 21/3/2022 của Chi cục thi hành án 

dân sự    ện T, tỉn    ú   ọ) là vật chứng không còn giá tr  sử dụng cần t ch 

thu và tiêu hủy là phù hợp. 

[6]. Về án p í: B ộc b  cáo p ả  c    t ền án p í  ìn  sự sơ t ẩ  và án phí 

dân sự sơ t ẩm trong vụ án hình sự t  o q     nh của pháp luật. 

[7]. B  cáo, n ườ  b   ạ , n ườ  có q  ền lợ  n  ĩa vụ l  n q an  ược 

q  ền k án  cáo t  o q     n  của p áp l ật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T thực hành quyền công tố tại 

p   n tòa  ề xuất về hình phạt  ối với b  cáo, Hộ   ồng xét xử xét thấy phù hợp 

nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Đ ều 134 Bộ l ật Hìn  sự; 

    n bố b  cáo Nguyễn Th  T phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụn    ểm a, khoản 1, Đ ều 134;   ểm h, i, s khoản 1 và khoản 2   ều 

51,   ều 36 Bộ l ật Hìn  sự. 

[1]. Xử p ạt:     ễn       12 (Mườ  Ha ) t án  Cả  tạo k ôn    a    ữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T, huyện T nhận  ược 

Quy t   nh thi hành án và bản sao bản án. Giao b  cáo cho UBND xã T, huyện T 

 ể giám sát giáo dục. G a  ìn  b  cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã T, 

huyện T trong việc giám sát giáo dục b  cáo.   ườ  b  k t án cả  tạo k ôn    a  

  ữ p ả  t ực   ện n ữn  n  ĩa vụ q     n  tạ    ều 99, 100, 101 L ật       n  

án  ìn  sự. 

  ấ  trừ  ột p ần t   n ập của b  cáo tron  t ờ    an cải tạo không giam 

giữ l  150.000 ồn  (Một tră  nă   ươ  n  ìn  ồn )   n  t án   ể s n  q ỹ 

n   nước. Việc khấu trừ thu nhập  ược thực hiện hàng tháng. Số tiền b  cáo phải 

nộp khấu trừ thu nhập tươn  ứng với thời gian mà b  cáo phải chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ.  rườn   ợp b  cáo k ôn  có v ệc l    oặc b   ất 

v ệc l   tron  t ờ    an c ấp   n   ìn  p ạt n   t ì t ực   ện  ột số côn  v ệc 

lao  ộn  p ục vụ cộn   ồn  tron  t ờ    an cả  tạo k ôn    a    ữ, t ờ    an 

lao  ộn  p ục vụ cộn   ồn  k ôn  q á 04   ờ tron   ột n    v  k ôn  q á 05 

n    tron   ột t ần. 

- Hình phạt bổ sung: k ôn  áp dụn  p ạt bổ s n   ố  vớ  b  cáo. 

[2]. Về xử lý vật chứng: Áp dụn    ểm a, khoản 1, Đ ều 47 Bộ luật Hình 

sự;   ểm a, c khoản 2, Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

T ch thu và tiêu hủy: 04 mảnh vỡ của chi c gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh 

(có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 21/3/2022 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Phú Thọ). 

[3]. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Đ ề  48 Bộ luật Hình sự;   oản 1- 

Đ ề  584,   oản 1- Đ ề  585, Đ ề  590 v  Đ ề  357 Bộ l ật Dân sự:  

Buộc b  cáo Nguyễn Th  T phải bồ  t ường c o c       ễn     H số tiền 

5.081.800 ồng ( ăm triệ  k ôn  tră  tá   ốt n  ìn tá  tră   ồng), gồm: 

Tiền t  o các  óa  ơn chi phí viện phí là 2.541.800 ồn  (Ha  tr ệ  nă  tră  
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bốn  ốt n  ìn tá  tră   ồn ), tiền mất thu nhập của ch  H tron  07 n      ều 

tr  l  1.050.000 ồng và bồ  t ường tổn thất về tinh thần là 1.490.000 ồng. 

[4]. Về án phí: Áp dụn  k oản 2, Đ ề  135 v  k oản 2, Đ ề  136 Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ p í nă  2015;   ể  a, c k oản 1, Đ ề  23 

     q   t 326 n    30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ   ốc  ộ  q     n  về 

 ức t  ,   ễn   ả , t   nộp, q ản lý v  sử dụn  án p í, lệ p í  òa án: B  cáo 

p ả  c    200.000 ồn  (Ha  tră  n  ìn  ồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩ  v  

300.000 ồn  (Ba tră  n  ìn  ồn ) án phí dân sự sơ t ẩm trong vụ án hình sự. 

Kể từ ngày bản án, quy t   nh có hiệu lực t     n  ( ối vớ  các trường 

hợp cơ q an t     n  án c ủ  ộng ra quy t   nh thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

 ơn     cầu thi hành án của n ườ   ược t     n  án ( ối với khoản tiền phải trả 

c o n ườ   ược t     n  án) c o   n khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi xuất q     nh tại khoản 2 Đ ều 468 của Bộ luật Dân sự. 

 rường hợp bản án, quy t   n   ược t     n  án t  o Đ ều 2 Luật thi 

hành án dân sự t ì n ườ   ược thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

b  cưỡng ch  t     n  án t  o q     nh tạ  các Đ ều 6,7,7a,7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hàn  án  ược thực hiện t  o q     nh tạ  Đ ều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

[5]. Quyền kháng cáo: Áp dụn  Đ ề  331, Đ ề  333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự: B  cáo, n ười b  hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ n    t   n án, n ười có quyền lợ  n  ĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

 ược bản án hoặc bản án  ược niêm y t./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND H. T, tỉnh Phú Thọ; 

- Công an H. T, tỉnh Phú Thọ; 

- THAHS, DS H. T, tỉnh Phú Thọ; 

- UBND xã T; 

- B  cáo, b  hại, n ười có QL, NV liên quan;  

- Lư  HSVA.  

 

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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